
Tuần đệm (Từ ngày 9/1/2023   đến ngày 13/1/2023)    Lớp: 3A6   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

09/1 

 

 

 

 

 

 

Sáng 

1 18 
TV ( LT2) 

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 – Tiết 7 BGĐT, 

thẻ 

2 72 Tiếng Anh Sửa bài kiểm tra học kì 1  

3 36 
GDTC 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng 

ngại vật trên địa hình – Tiết 3 

 

4 90 Toán Ôn tập chung - Tiết 2 BGĐT 

 

Chiều 

 

 

 

5  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 

6  Thư viện Đọc sách Truyện 

7 54 HĐTN SHL theo  CĐ:  Tình cảm gia đình  

Nhận xét thi đua tuần 18  +  KH tuần 19  

Sổ thi đua 

     

Ba 

10/1 

Sáng 

1     

2     

3   NGHỈ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN  

4     

Chiều 

5     

6     

7     

8     

Tư 

11/1 

Sáng 

1 55 HĐTN Tìm hiểu về các dân tộc Việt Nam  

2 
91 

Toán 
Số có bốn chữ số BGĐT, 

BN 

3 
73 

TV ( Đọc) 
Bầu trời BGĐT, 

BP 

4 74 TV( N-N) Bầu trời trong mắt em BGĐT 

Chiều 

5 37 TATC Unit 5 Lesson 1  

6 19 Mĩ thuật Bài 2: Con vật ngộ nghĩnh - Tiết 1  

7  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 

8     

Năm 

12/1 

Sáng 

1 19 TV( Viết) Buổi sáng BGĐT 

2 73 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies - Lesson 1.1  

3 
92 

Toán 

Số 10.000 BGĐT, 

BP 

4 
37 

TNXH 

Một số bộ phận của động vật và chức năng của 

chúng – Tiết 2 

BGĐT 

Chiều 

5  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 

6 38 TATC Unit 5 Lesson 1  

7 19 
Âm nhạc 

Học bài hát: Đón xuân về  

Sáu 

12/1 
Sáng 

1     

2     

3     



4     

Chiều 

5     

6     

7     

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  

- Số lượt sử dụng BGĐT: 

Ngày 6  tháng 1 năm  2023 

Tổ trưởng 

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

 

 
 

 


